
DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2, TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC SỰ NGHIỆP TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN NĂM 2023
(Kèm theo Thông báo số:       /TB - HĐTD ngày      tháng      năm 2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Cao đẳng Bắc Kạn)

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân
tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ nhận thông báo

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng Hạng giấy
phép lái xe

theo yêu cầu
vị trí dự

tuyển

Minh chứng về kinh
nghiệm công tác đoàn,
hội theo yêu cầu của vị

trí dự tuyển

Ghi chú Trình độ
chuyên

môn

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo (ghi theo
bảng điểm)

Chứng chỉ  đào
tạo, bồi dưỡng

Nam Nữ

VỊ TRÍ: KẾ TOÁN VIÊN

1 Nguyễn Thị Hồng
Ngọc 09/11/1991 Tày

Xóm Thượng, xã Yên Đổ,
huyện Phú Lương, tỉnh Thái

Nguyên

Xóm Thượng, xã Yên Đổ, huyện
Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên Đại học Kế toán Kế toán tổng

hợp -

2 Hoàng Văn Hợp 14/3/1997 Sán chỉ Thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố,
huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Phầy, xã Bộc Bố, huyện
Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn Đại học Kế toán Kế toán tổng

hợp -

3 Mạc Thị Điệp 10/6/1991 Tày Xã Nông Thượng, TP. Bắc Kạn,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Nà Vịt, Xã Nông Thượng, TP
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Kế toán tổng

hợp -

4 Nguyễn Thị Hà 17/10/1989 Kinh  Xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới,
tỉnh Bắc Kạn

Thôn Bản Tết 2, xã Nông Hạ, huyện
Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Đại học Kế toán Kế toán tổng

hợp -

5 Nguyễn Thảo Nhung 13/01/1994 Tày Tổ 13, phường Sông Cầu, TP
Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn

Số nhà 24, Khu dân cư số 1, Tổ 13,
phường Sông Cầu, TP. Bắc Kạn,

Tỉnh Bắc Kạn
Đại học Kế toán Kế toán tổng

hợp -

VÍ TRÍ: CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT VÀ THIẾT BỊ

6 Hà Đức Hoàng 21/9/1992 Tày
Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh

Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc
Kạn

Thôn Phiêng Khảo, xã Thanh Vận,
huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn Đại học Công nghệ kỹ

thuật ô tô
Công nghệ kỹ

thuật ô tô -

VỊ TRÍ: GIÁO VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

7 Vy Văn An 27-02-1989 Tày Thôn Bản Lác, xã Quảng Bạch,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn

Tổ 17, phường Nguyễn Thị Minh
Khai, TP Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn Trung cấp Công nghệ

 ô tô
Công nghệ

 ô tô

-  Chứng  chỉ
nghiệp  vụ  sư
phạm  dạy  trình
độ sơ cấp;
-  Chứng  nhận
hoàn  thành  khóa
tập  huấn  giáo
viên  dạy  thực
hành hạng C

Hạng C
(cấp ngày
15/5/2019)

-

8 Dương Văn Toán 06/10/1983 Tày
Tổ 15, phường Nguyễn Thị

Minh Khai, TP Bắc Kạn, Tỉnh
Bắc Kạn

Tổ 15, phường Nguyễn Thị Minh
Khai, TP Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn Đại học Luật kinh tế Luật kinh tế

-  Chứng  chỉ
nghiệp  vụ  sư
phạm  dạy  trình
độ cao đẳng
-  Chứng  nhận
giáo  viên  dạy
thực hành ô tô B2

- Hạng B2
(cấp ngày
14/5/2007)
- Hạng C
(cấp ngày
12/9/2022)

-

VỊ TRÍ CHUYÊN VIÊN VỀ CÔNG TÁC ĐOÀN HỘI
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9 Đinh Thị Ngọc 27/10/1999
(25 tuổi) Nùng Tổ 16, thị trấn Bằng Lũng,

huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn
Tổ 16, thị trấn Bằng Lũng, huyện

Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Quản lý
chung

Quản lý nhà
nước

- Bản sao chứng thực Quyết
định  số  1841-QĐ/HU  của
Huyện  ủy  Chợ  Đồn  ngày
31/8/2023  v/v  công  nhận
đảng viên chính thức
- Bản sao chứng thực Quyết
định  số  2188/QĐ-UBND
ngày 30/6/2022 của UBND
Huyện Chợ Đồn v/v hưởng
phụ  cấp  cán  bộ  không
chuyên trách cấp xã (Chức
danh  Phó  Bí  thư  Đoàn  TT
Bằng Lũng)

10 Hoàng Phương Uyên 24/10/2001
(23 tuổi) Tày

Thôn Bản Duồn, xã Quảng
Bạch, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc

Kạn

Thôn Bản Duồn, xã Quảng Bạch,
huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Đại học Khoa học

quản lý
Khoa học
quản lý

 -  Bản  sao  điện  tử  và  bản
sao:  Quyết  định số  68/QĐ-
ĐTN  ngày  06/12/2021  của
BCH  Đoàn  TNCS  Hồ  Chí
Minh Trường Đại học khoa
học   v/v  công  nhận  BCH
các Liên chi đoàn, Chi đoàn
trực thuộc năm học 2021 -
2022  (Phó Bí thư Liên chi
đoàn Khoa KHXHNV)
-   Bản  sao  điện  tử  và  bản
sao:  Quyết  định  số  68-
QĐ/ĐTN  ngày  06/12/2022
của BCH Đoàn Trường Đại
học khoa học v/v công nhận
BCH các Liên chi đoàn, Chi
đoàn  trực  thuộc  năm  học
2022  -  2023  ( Phó  Bí  thư
Liên  chi  đoàn  Khoa
KHXHNV)

VỊ TRÍ GIÁO VIÊN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG HẠNG III

11 Phạm Văn Quang 28/10/1996 Tày Xã Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn,
tỉnh Bắc Kạn

Khu tập thể giáo viên cấp 3, khu I,
thị trấn Thất Khê, Tràng Định, Lạng

Sơn
Đại học Vật Lý Sư phạm Vật

Lý -

12 Lưu Ngọc Tuấn 14/12/1994 Tày Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ,
huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Pò Cạu, xã Văn Vũ, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn Đại học Sư phạm Vật

Lý
Sư phạm Vật

Lý -

VỊ TRÍ: GIẢNG VIÊN GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP LÝ THUYẾT

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân
tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ nhận thông báo

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng Hạng giấy
phép lái xe

theo yêu cầu
vị trí dự

tuyển

Minh chứng về kinh
nghiệm công tác đoàn,
hội theo yêu cầu của vị

trí dự tuyển

Ghi chú Trình độ
chuyên

môn

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo (ghi theo
bảng điểm)

Chứng chỉ  đào
tạo, bồi dưỡng

Nam Nữ
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13 Nông Văn Nhuận 01/12/1976 Tày
Thôn Cốc Xả, xã Quân Hà,
huyện Bạch thông, tỉnh Bắc

Kạn

Số nhà 22, tổ Khuổi Lặng, phường
Huyền Tụng, TP. Bắc Kạn Đại học Chăn nuôi thú

Y
Chăn nuôi thú

Y

-  Chứng  chỉ  kỹ
năng  thực  hành
nghề  cao  đẳng
(nghề  Chăn  nuôi
thú y)
-  Chứng  chỉ  Sư
phạm  dạy  nghề
dạy trình độ trung
cấp  nghề,  cao
đẳng nghề.

-

14 Quách Thị Kiều Trinh 12/8/1998 Tày Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố,
huyện Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn

Thôn Đông Lẻo, xã Bộc Bố, huyện
Pắc Nặm, tỉnh Bắc Kạn Đại học Thú Y Thú Y

Chứng  chỉ  bồi
dưỡng  nghiệp  vụ
sư phạm

-

(Danh sách 14 thí sinh)

TT Họ và tên
Năm sinh

Dân
tộc Hộ khẩu thường trú Địa chỉ nhận thông báo

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu vị trí tuyển dụng Hạng giấy
phép lái xe

theo yêu cầu
vị trí dự

tuyển

Minh chứng về kinh
nghiệm công tác đoàn,
hội theo yêu cầu của vị

trí dự tuyển

Ghi chú Trình độ
chuyên

môn

Ngành đào
tạo

Chuyên
ngành đào

tạo (ghi theo
bảng điểm)

Chứng chỉ  đào
tạo, bồi dưỡng

Nam Nữ

Page 3

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2024-05-27T15:06:27+0700


		2024-05-27T15:06:12+0700




